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CÂU HỎI 

DÀNH CHO BUỔI HỘI THI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH TỔ CHỨC TẠI DÀ NẴNG

I. PHẦN CÂU HỎI ĐÁP
Câu 1: Những quy định về chữ viết, đơn vị tính và đơn vị đo lường trong chế độ kế toán đơn vị HCSN?

Trả lời: Quy định chữ viết trong chế độ KT

Chữ viết sử dụng trong chế độ kế toán là Tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ Kế toán và báo cáo tài chính ở VN thì phải sử dụng đồng thời tiếng việt và tiếng nước ngoài

Đơn vị tính và đơn vị đo lường trong Kế toán, gồm:

+ Đơn vị tiền tệ là đồng VN (trường hợp có phát sinh ngoại tệ thì phải quy ra đồng VN theo tỉ giá do NH nhà nước VN công bố tại thời điểm phát sinh)

+ Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của Cộng hòa XHCNVN

Câu 2: Những quy định về việc ghi chép trên chứng từ và sổ kế toán ở đơn vị HCSN?

Trả lời: Ghi chép trên chứng từ KT phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu, nội dung nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa, khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục không ngắt quảng, chỗ trống phải gạch chéo

Sổ KT phải ghi rõ tên đơn vị KT, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, khóa sổ, chữ ký của người lập sổ…, KT trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị, ghi số trang, đóng dấu giáp lai

Câu 3: Chứng từ kế toán là gì? Một chứng từ kế toán như thế nào được gọi là chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ?

Trả lời: Chứng từ KT là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ KT

Một chứng từ được xem là hợp pháp và hợp lệ khi chứng từ thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu (gồm 7 yếu tố)

Câu 4: Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán bao gồm những chỉ tiêu gì? Quy định về các yếu tố của một chứng từ kế toán?

Trả lời: Nội dung 1 chứng từ KT gồm các chỉ tiêu:

- Tên và số hiệu của chứng từ KT

- Ngày tháng năm lập chứng từ KT

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ KT

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ KT

- Nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính ghi bằng số; số tiền của chứng từ KT dùng để thu chi phải ghi bằng số và chữ

Chữ ký, họ và tên của người lập người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ KT.

Câu 5: Tại sao các đơn vị HCSN phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ?

Trả lời: Các đơn vị HCSN cần xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ vì:

- Tạo nguồn chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị

- Tạo quyền chủ động cho CB, CC, VC trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Là căn cứ pháp lý thanh toán các khoản chi tiêu, thực hiện kiểm soát của kho bạc, cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm toán

- Sử dụng TS đúng mục đích, hiệu quả

- Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí

Thực hiện công bằng trong đơn vị, tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ người có năng lực trong đơn vị

Câu 6: Sổ kế toán ở đơn vị HCSN gồm có mấy loại? Ví dụ?

Trả lời: Sổ kế toán ở đơn vị HCSN gồm có 2 loại: sổ tổng hợp và sổ chi tiết 

Ví dụ: 

- Sổ tổng hợp như: sổ nhật ký-sổ cái; sổ cái, sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết như: sổ quỹ TM, sổ chi tiết chi hoạt động, sổ TSCĐ….

Câu 7: Những quy định về quản lý và sử dụng sổ kế toán ở đơn vị HCSN

Trả lời: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.
- Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.
- Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.
 
- Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.
Câu 8: Nguồn kinh phí hoạt động ở đơn vị HCSN được hình thành từ những nguồn nào? 

Trả lời: Nguồn KP hoạt động ở đơn vị HCSN được hình thành từ:

- Do NS nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp

- Các khoản thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của hội viên 

- Do nhận viện trợ, tài trợ, tặng biếu của các cá nhân trong và ngoài nước

Các khoản thu được phép để lại từ lợi nhuận của hoạt động SXKD

Câu 9: Khi nhà nước nâng mức lương tối thiểu thì tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm trong đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí được sử dụng từ các nguồn nào?

Trả lời: Khi nhà nước nâng mức lương tối thiểu, ở đơn vị tự đảm bảo 1 phần KPHĐ  được sử dụng từ các nguồn:

- Các khoản thu SN

- Các khoản khác theo quy định của nhà nước

- NS cấp

Câu 10: Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm những nội dung nào?

Trả lời: Nội dung kiểm tra việc mua sắm:

- Mục đích sử dụng TS

- Nguồn kinh phí 

- Chất lượng TS

- Định mức, tiêu chuẩn TS
Câu 11:  Kiểm kê TS là gì? Các trường hợp phải kiểm kê TS?

Trả lời: Kiểm kê TS là việc cân, đong, đo, đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của TS, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán
Đơn vị kế toán phải kiểm kê TS trong các trường hợp:

- Cuối kỳ kế toán năm trước khi lập báo cáo tài chính

- Chia tách , hợp nhất , sáp nhập, giải thể, chấm dứt họa động

- Chuyển đổi hình thức sở hữu

- Xảy ra thiên tai, hỏa hoạn 

- Đánh giá lại TS

- Các trường hợp khác

Câu 12: Các loại TS nào không phải tính hao mòn?

Trả lời:

- TSCĐ là giá trị quyền sử dụng đất

- TSCĐ đặc biệt trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử

- TSCĐ đi thuê , giữ hộ

- TSCĐ đã tính HM hết mà vẫn còn sử dụng

- TSCĐ chưa tính HM hết nhưng đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được 

Câu 13: Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ? Tại sao phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ?

Trả lời: 

Nguyên tắc: nguyên tắc quy chế chi tiêu nội bộ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiên tham gia của công đoàn đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ phải gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát thực hiện: gửi kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.

Tại sao phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: để chủ động sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, làm căn cứ để cán bộ, viên chức thực hiện và kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi.

Câu 14: Khi kiểm kê tài sản vào cuối năm phát hiện thừa một TS và một TS thiếu so với sổ sách, giá của 2 TS này bằng nhau. Bạn giải quyết như thế nào trong trường hợp này?

Trả lời:

- Không được bù trừ giữa thừa và thiếu

- TS thừa phải bổ sung vào sổ TS

TS thiếu cần phải xác định nguyên nhân, nếu lỗi do người quản lý phải bồi thường vật chất bằng cách thu tiền mặt hoặc trừ vào lương.

Câu 15: Khi tiến hành kiểm tra hoặc tự kiểm tra tài chính - kế toán,  bạn thường chú ý đến nội dung nào? Vì sao? Khi phát hiện sai sót, nên giải quyết bằng cách nào?

Trả lời:

- Kiểm tra thực hiện các khoản thu 

- Việc chấp hành chế độ, thể lệ tài chính kế toán.

- Tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức 

- Việc ghi chép trên chứng từ kế toán , sổ kế toán 

- Tiếp nhận, sử dụng tài sản viện trợ, tài trợ 

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 

Vì các trường hợp trên các đơn vị hay bị sai lầm cần chấn chỉnh được tốt.

Khi kiểm tra có phát hiện sai sót phải khắc phục sai sót. Tùy từng trường hợp cụ thể có cách khắc phục khác nhau

Câu 16: Kế toán chịu sự lãnh đạo của thủ trưởng. Khi thủ trưởng yêu cầu bạn thực hiện 1 nội dung thu (chi) vi phạm chế độ tài chính – kế toán, bạn giải quyết như thế nào?

Trả lời:

- Trình bày cho lãnh đạo biết nội dung này sai không thực hiện được 

- Nếu thủ trưởng vẫn giữ nguyên ý kiến đề nghị lãnh đạo duyệt chi bằng văn bản, kế toán phải chấp hành và làm văn bản báo cáo nộp lên cấp trên.

Câu 17: Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, có những khoản chi nào khi thanh toán chi không cần hóa đơn không? Trường hợp này có sai chế độ kế toán không? 

Trả lời: Những khoản chi thanh toán không cần hóa đơn là những khoản chi như khoán chi văn phòng phẩm, khoán công tác phí, cước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại đi động hàng tháng. Trường hợp này không sai chế độ 
Câu 18:  Ở đơn vị sự nghiệp có thu, trong quá trình thực hiện dự toán chỉ có 1 số mục chi thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên bị thiếu và kinh phí hoạt động không thường xuyên thừa. Bạn giải quyết ra sao?

Trả lời:

- Không được bù trừ 

- Phần kinh phí thiếu đơn vị phải tiết kiệm chi các mục khác để bù, phần chi không thường xuyên thừa phải hoàn trả NSNN theo quy định.

Câu 19:  Theo bạn làm thế nào để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính được tốt?

Trả lời:

- Nắm chế độ, chính sách, tiêu chuẩn chi tiêu 

- Tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 

- Phải hoàn thành nhiệm vụ được giao 

- Thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức 

Câu 20:  Những hành vi nào được xem là vi phạm pháp luật về NS? Trong công tác kế toán có lần nào bạn vi phạm pháp luật về NS không? Cách giải quyết như thế nào?

Trả lời: Những hành vi vi phạm pháp luật NS:
- Che dấu nguồn thu, trì hoãn hoặc không thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, làm thiệt hại đến nguồn thu NS và TS của nhà nước

- Thu sai quy định của pháp luật 

- Chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng dự toán NS được giao

- Hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục lục NS nhà nước

- Trì quản việc chi NS, quyết toán NS

(Tùy theo việc vi phạm mà có câu trả lời phù hợp cho mỗi thí sinh)

Câu 21:  Thủ trưởng yêu cầu 1 nhân viên đi công tác, tiêu chuẩn của nhân viên này đi bằng tàu hỏa, nhưng do công việc nhân viên này đi bằng máy bay. Bạn sẽ thanh toán tiền công tác phí cho nhân viên này theo vé tàu hỏa hay máy bay?

Trả lời:

Nếu trong quyết định cử nhân viên này đi công tác thủ trưởng ghi phương tiện di chuyển bằng máy bay và trong chi tiêu nội bộ có nêu nội dung này thì kế toán thanh toán theo vé máy bay

Nếu quyết định ghi phương tiện đi theo chế độ hiện hành thì kế toán thanh toán theo vé tàu hỏa

Câu 22: Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC tất cả các hàng hóa, dịch vụ mua sắm đều phải thực hiện theo trình tự đấu thầu mua sắm. Hỏi, đối với việc mua vé máy bay đi công tác, thuê hội trường hội nghị 2.000.000 đồng thì có phải thực hiện quy trình đấu thầu không? Nếu phải thực hiện thì rất khó khăn cho đơn vị.

Trả lời: Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 15 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn; việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Căn cứ quy định trên, đối với việc mua vé máy bay, thuê hội trường có giá 2.000.000 đồng thuộc trường hợp được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Câu 23: Đơn vị anh (chị) có tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên, theo quy định giá gói thầu được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có thẩm quyền. Qua khảo sát, đối với các gói thầu có giá trị thẩm định giá khoảng từ 30 - 40 triệu đồng, hỏi:
- Với giá trị trên, đơn vị có phải thực hiện quy trình chỉ định thầu theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính không hay chỉ thực hiện lấy báo giá và quyết định chỉ định nhà cung cấp. 

- Nếu phải thực hiện chỉ định thầu thì có phải lập kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ yêu cầu không? 

- Với nhóm mua sắm tài sản từ dưới 20 triệu (Kho bạc không thực hiện kiểm soát) thì có phải thực hiện quy trình mua sắm chỉ định thầu không? Trình tự thủ tục thực hiện thế nào? 

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn; việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Câu 24: Đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, khi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, CBVC cơ quan thống nhất đưa các khoản chi sau vào khoán chi: khoán tiền điện thoại cho Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng trực thuộc mức 100.000/tháng hạch toán vào mục 6618, việc chi khoán như vậy là có đúng quy định không?

Trả lời: Điểm e Khoản 2 Mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã quy định “ Đối với một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước:

 - Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;

- Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;

- Chế độ công tác phí nước ngoài;

- Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

- Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

- Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ”.

Do vậy, việc khoán tiền điện thoại của cơ quan đề nghị thực hiện theo quy định trên.

Câu 25: Đơn vị sự nghiệp có thu, hàng tháng đơn vị có thu học phí của học sinh và chia tỷ lệ % theo quy định như sau: 40% chi lương, 35% chi chuyên môn, 25% chi mua săm sửa chữa (Số tiền HP phải nộp đủ 100% vào kho bạc khi chi thì làm giấy rút về) Tháng 1 hàng năm đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu gửi Phòng Tài chính duyệt
Hỏi, vừa qua đơn vị có qua kho bạc rút tiền nhưng môt số mục như: Hỗ trợ giáo viên làm thêm giờ...kho bạc giải thích là mục này không xây dựng trong chi tiêu nên không cho rút do trong quy chế chi tiêu chúng tôi không liệt kê ra vì trong năm học có rất nhiều ngày hội ngày lễ, sinh hoạt chuyên môn phát sinh nhưng ở 35% đã nói rõ là chi chuyên môn thì làm thêm giờ chính là chuyên môn co đúng không và Kho bạc yêu cầu đơn vị như vậy là đúng hay sai?
Trả lời: Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát chi

Tại Tiết đ, Khoản 2, mục VII, Thông tư số 71/2006/TT-BTC quy định: “đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị”. Như vậy, căn cứ nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị có phát sinh các hoạt động làm thêm giờ, đơn vị phải có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn đơn vị, đưa nội dung hỗ trợ giáo viên làm thêm giờ vào quy chế chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (như quy định nêu trên) để KBNN làm căn cứ kiểm soát thanh toán.

Việc KBNN nơi đơn vị giao dịch yêu cầu như vậy là phù hợp với các quy định hiện hành.

Câu 26: Kinh phí tiết kiệm được chi cho hoạt động phúc lợi tập thể có được quy định tại Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV có được phép sử dụng để chi thăm bệnh, đám tang đối tượng không phải là công chức của cơ quan không. 
Trả lời: Về nội dung chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể đã được quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước: “Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể; hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm (kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, ngày thương binh liệt sỹ, ngày quân đội nhân dân...), trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất; trợ cấp ăn trưa, chi đồng phục cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; trợ cấp hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau; trợ cấp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế; chi khám sức khỏe định kỳ, thuốc y tế trong cơ quan; chi xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi”
Về thẩm quyền quyết định chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể đã được quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV: “Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan sau khi đã thống nhất ý kiến bằng văn bản với tổ chức công đoàn cơ quan”

Câu 27: Nguồn Tiếng Anh tăng cường: 80% chi con người nếu chi không hết, do khi giáo viên dạy vượt tiết mới được chi nên nguồn 80% chi cho con người dư ra thì đơn vị được dùng số tiền trên để mua tivi trang bị cho các lớp học Tiếng Anh tăng cường không?
Trả lời: Trích vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp rồi chi, không chi trực tiếp từ nguồn Tiếng Anh tăng cường

Câu 28: Theo văn bản số 10905/UBND-GDĐT ngày 17/11/2016 của UBND huyện về việc thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016-2017, các khoản nguồn tin học sau khi chi bồi dưỡng giáo viên dạy các tiết vượt tiêu chuẩn quy định phần còn lại đối với sử dụng mua sắm, sửa chữa, mua văn phòng phẩm, điện phòng máy vi tính. Vậy phần quản lý có được chi không?
Trả lời: Nguồn Anh văn và tin học phải thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn không được chi tiền quản lý phí

- Đối với giáo viên trong chỉ tiêu biên chế: chỉ được chi bồi dưỡng các tiết dạy vượt tiêu chuẩn quy định

- Đối với khoản thu tin học: sau khi chi bồi dưỡng giáo viên dạy các tiết vượt tiêu chuẩn quy định phần còn lại đơn vị sử dụng mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phòng máy vi tính, hỗ trợ văn phòng phẩm, điện phòng máy vi tính

Câu 29: Hỏi tôi đang làm phụ trách kế toán tại một trường học, hiện nay, tôi đã có chứng chỉ kế toán trưởng vậy cơ quan nào có thẩm quyền ra Quyết định bổ nhiệm tôi làm kế toán trưởng theo quy định tại Thông tư 163/TT-BTC (Hiệu Trưởng nhà trường nơi tôi đang công tác, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Trưởng Phòng Tài chính -KH huyện hay Chủ tịch UBND huyện). 
Trả lời: Theo quy định Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán đối với tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước " Đơn vị kế toán cấp II, III lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm".

Trường hợp cụ thể của bạn hiện là kế toán của đơn vị kế toán trường học thuộc phòng GD&ĐT huyện, theo TTLT 163 cấp nào bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng của trường thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng của trường.

Câu 30: Phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế và giáo viên thể dục chi từ các nguồn thu cụ thể như thế nào?
Trả lời: Nếu chi từ nguồn 2 buổi thì chi thẳng. Chi từ nguồn Tiếng Anh và Tin học thì trích cải cách tiền lương rồi mới chi.

Câu 31: Công trình đầu tư trường học gồm có chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trường học (bàn ghế, điện tử, sách,...) và các chi phí khác,... Theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, tại mẫu 06/QTDA Tài sản ngắn hạn bàn giao; 

Hỏi: Tài sản ngắn hạn bàn giao trong Thông tư này gồm các loại tài sản gì? giá trị bao nhiêu? có quy định nào riêng về loại tài sản này hay không?
Trả lời: Tài sản ngắn hạn là các loại tài sản được quy định trong hệ thống tài khoản áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị của chủ đầu tư hoặc các Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư đang áp dụng. Đơn vị căn cứ vào quy định nêu trên và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện lập báo cáo tài chính quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (Các thiết bị trường học như bàn ghế, điện tử, sách... không phải là tài sản cố định theo quy định về quản lý tài sản cố định hiện hành thì được phân loại là tài sản ngắn hạn).
Câu 31: Khi công khai tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị cần phải công khai những gì?
Trả lời:

- Công khai phân bổ dự toán ngân sách hàng năm;

- Công khai quyết toán ngân sách nhà nước

- Công khai các việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân.

Câu 32: Thời điểm công khai phân bổ dự toán hàng năm?

Trả lời: Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có)

Câu 33: Hình thức công khai dự toán và quyết toán:

Trả lời: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết); đồng thời công bố trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Câu 34: Thời điểm công khai quyết toán?
Trả lời: Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Câu 35: Nội dung công khai dự toán?
Trả lời: Công khai dự toán một số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị. Việc công khai các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị qui định.

Công khai số liệu: Theo Biểu số 2 đính kèm theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005.

Câu 36: Nội dung công khai quyết toán?
Trả lời: Công khai quyết toán một số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị. Việc công khai quyết toán các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị quy định.

Công khai số liệu: Theo Biểu số 3 đính kèm theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005.

Câu 37: Hỏi đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên thì Phân phối kết quả tài chính trong năm như thế nào?
Trả lời: Hàng năm sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên, đơn vị sử dụng theo trình tự:

+ Trích tối thiểu 15% để lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

+ Trích lập quỹ bổ sung tăng thu nhập, tối đa không quá 2 lần quỹ tiền  lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định.

+ Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi tối đa không quá 2 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

+ Phần chênh lệch lớn hơn chi còn lại bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

Trường hợp thu lớn chi chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ lương ngạch bậc chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị quyết định theo trình tự sau: Trích lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ khác (nếu có).

* Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải được công khai trong đơn vị.

Câu 38: Khi sử dụng nguồn kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH thì các đơn vị này có phải hạch toán nguồn này vào tài khoản thu học phí không.
Trả lời: Khi sử dụng nguồn kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì các đơn vị này phải hạch toán nguồn này vào tài khoản thu học phí.
Câu 39: Cơ quan, đơn vị anh (chị) chuẩn bị tiến hành thanh lý tài sản đã qua sử dụng. Vì không đủ năng lực nên đơn vị dự định sẽ thuê đơn vị thẩm định giá với giá là 7.500.000đ. Vậy hỏi, theo Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 26/3/2016 thì đơn vị phải thực hiện theo Chào hàng cạnh tranh rút gọn đối với dịch vụ phi tư vấn (cụ thể là thẩm định tài sản đã qua sử dụng). 

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu.

Theo quy định trên, đối với gói thầu thẩm định giá có giá gói thầu 7,5 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Trường hợp, nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức các hình thức đấu thầu để bảo đảm mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy định.

Câu 40: Trong phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của STC hướng dẫn NĐ 43/2006/NĐ-CP có nêu: "Đối với quy chế quản lý hoạt động dịch vụ đơn vị có thể xây dựng quy chế khoán thu, khoán chi đối với các đơn vị trực thuộc nhưng phải bảo đảm đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật". 

Hỏi: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên hoàn toàn nguồn thu thực hiện là dịch vụ vậy thì khoán chi cần có những quy định nào để thực hiện? 
Trả lời: Tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ.
Theo đó Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu dịch vụ phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của BTC.

Đối với nội dung khoán chi đơn vị cần xác định đầy đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguyên tắc bù đắp được chi phí và có tích luỹ làm căn cứ khoán chi.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi nhận thông tri duyệt quyết toán, đơn vị tự chủ xác định số tiết kiệm chi từ nguồn kinh phí thường xuyên do NS cấp. Vậy, kế toán hạch toán như thế nào?

a. Nợ TK 46121; Có TK 66121
(
b. Nợ TK 004



(
c. Nợ TK 46121; Có TK 431
(
d. Nợ TK 46121; Có TK 334
(
Câu 2: Số chênh lệch thu > chi thanh lý TSCĐ thuộc nguồn ngân sách trong cơ quan hành chính hạch toán thế nào?

a. Nợ TK 4218; Có TK 46121


(
b. Nợ TK 5118; Có TK 46121; 333(8)

(
c. Nợ TK 5118; Có TK 4314


(
d. Nợ TK 5118; Có TK 4218


(
Câu 3: Bộ phận mua hàng khi nộp tiền hoa hồng mua vật tư, kế toán hạch toán thế nào?

a. Nợ TK 111; Có TK 152

(
b. Nợ TK 334; Có TK 152

(
c. Nợ TK 112; Có TK 661(2)
(
d. Nợ TK 111; Có TK 461(2)
(
Câu 4: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí, sử dụng TSCĐ do NS cấp cho kinh doanh – dịch vụ. NG: 100 triệu, thời gian sử dụng 5 năm. Mức độ sử dụng cho dịch vụ ước tính 30%. Vậy, khấu hao 1 tháng là bao nhiêu?

a. 500.000
(
b. 6.000.000
(
c. 1.500.000
(
d. Kết quả khác ……………………… (
Câu 5: Tại đơn vị Sự nghiệp do NS đảm bảo toàn bộ kinh phí, mua 1 TSCĐHH theo hóa đơn GTGT:

Gía chưa có thuế: 10.000.000đ

Thuế GTGT :          1.000.000đ

Gía thanh toán:      11.000.000đ

* Chi phí vận chuyển, lắp đặt: 100.000đ

* Chi phí mua vật dụng lắp đặt tài sản: 400.000đ

* TSCĐ sử dụng cho hoạt động HCSN

Vậy, nguyên giá TSCĐ được xác định là bao nhiêu:

a. 10.500.000đ
(
b. 11.500.000đ
(
c. 11.000.000đ
(
d. 11.100.000đ
(
Câu 6: Trong năm khi đơn vị tiến hành tạm trích từ số chênh lệch thu, chi cuả hoạt động thường xuyên để trả thu nhập tăng thêm cho CB-VC 100tr . Kế toán định khoản:

	( a. Nợ 661: 100

       Có 334:100

  ĐT Có 004 : 100
	( b.Nợ 661 :100

        Có 431: 100

   ĐT Có 004: 100

	( c.Có 004 : 100
	( d.Nợ 421 : 100

       Có 334 : 100


Câu 7: Khi báo hỏng dụng cụ lâu bền đang sử dụng cho hoạt động sự nghiệp , kế toán ghi sổ:

a. Nợ 005   





(
b.  Nợ 3118/ Có 5118, Đồng thời Có 005
(
c. Nợ 661/ Có 153



(
d. Có 005





(
Câu 8: Rút DT kinh phí chuyển sang TGNH để thanh toán lương qua thẻ ATM, số tiền 10.000. Kế toán  định khoản :

a. Nợ 661 (2): 10.000

(


b. Nợ 112(NH) : 10.000

(

    Có 334: 10.000


       
Có 112(KB): 10.000

c. Nợ 112(NH): 10.000

(
       *  ĐT Có 008:10.000    

d.Nợ 112(NH): 10.000 

(
  
Có 461(2): 10.000


      
Có 461(2): 10.000

Câu 9: Thanh lý TSCĐ HH đang sử dụng cho hoạt dộng sự nghiệp NG 10.000. giá trị HM 8.000. TS trước đây mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động. Kế toán định khoản (Đvt: 1.000)

a. Nợ 214: 8.000


b. Nợ 214: 8.000

Có 5118: 2.000


    Nợ 466: 2.000


Có 211: 10.000


        Có 211: 10.000

c. Nợ 214: 8.000


         d. Nợ 214: 8.000


Có 461(2): 2.000


Có 661(2): 2.000


Có 211: 10.000


Có 211: 10.000

Câu 10: Số chênh lệch thu > chi thanh lý TSCĐ thuộc nguồn ngân sách trong đơn vị SN đảm bảo 1 phần kinh phí hoạt động  hạch toán thế nào?

a. Nợ TK 4218/Có TK 46121

(
b .Nợ TK 5118/Có TK 46121; 333(8)
(
c. Nợ TK 5118/Có TK 4314

(

d. Nợ TK 5118/ Có TK 4218

(
Câu 11: Chuyển dự toán KPHĐ mua 1 số CCDC về sử dụng ngay cho hoạt động sự nghiệp giá thực tế là 8tr. Trong đó dụng cụ lâu bền là 6tr. Kế toán định khoản:

a. Nợ 661(2)/ Có 461(2) : 8tr.  ĐT Có 005 : 6tr  , ĐT : Có 008 : 8tr

b. Nợ 661(2)/ Có 153 :8tr .  ĐT Có 005 : 6tr  , ĐT : Có 008 : 8tr

c. Nợ 661(2)/ Có 461(2) :8tr .  ĐT Nợ 005 : 6tr  , ĐT : Có 008 : 8tr

d.  Nợ 661(2)/ Có 153 : 8tr  .ĐT Nợ 005 : 6tr

Câu 12: Thu  học phí 60tr bằng tiền mặt , trong đó 40% dùng để cải cách tiền lương , 60% được để lại chi , Kế toán định khoản:

     a. Nợ 111/ Có 521 : 60tr      ; Nợ 5111/ Có 333 : 36tr

     b. Nợ 111/ Có 5111 : 60tr    ; Nợ 5111/ Có 461(2) : 60tr

     c. Nợ 111/ Có 5111 : 60tr    ; Nợ 5111/ Có 333 : 36tr

     d. Nợ 111/ Có 521   : 60tr    ; Nợ 521 /  Có 461 : 24tr

Câu 13: Đơn vị rút dự toán NS chi hoạt động thanh toán tiền sửa chữa , bảo trì máy móc thiết bị văn phòng là 5 triệu , kế toán ghi:

	a. Nợ 661(2)  :5

       Có 112  :5
	b.Nợ 662 : 5

         Có 112 : 5

	c.Nợ 661(2) : 5

         Có 461(2)  : 5
	d.Nợ 661(2) : 5

         Có 461(2)  : 5

ĐT Có TK 008 : 5


Câu 14: Rút dự toán chi thường xuyên nộp BHXH, BHTN, KPCĐ, mua thẻ BHYT  số tiền 25 triệu , kế toán ghi :

	a. Nợ 332(1)      : 25

        Có 461(2) : 25

ĐT Có TK 008 : 25
	b.Nợ 332 : 25         

       Có 461(2)  : 25

ĐT Có TK 009 : 25

	c. Nợ 332   : 25

        Có 461(2) : 25

ĐT Có TK 008 : 25


	d. Nợ 332(3)      : 25

        Có 461(2) : 25

ĐT Có TK 008 : 25




Câu 15: Tiền lương phải trả trong tháng cho CB-CC gồm : lương cấp bậc 180 tr, phụ cấp chức vụ 24 tr, phụ cấp trách nhiệm 18 tr, phụ cấp vượt khung 25 tr , kế toán ghi: 

	a. Nợ 661(2) :   247

      Có 334 : 247

ĐT Có TK 004 : 247
	b. Nợ 661(2) :   247

      Có 334 : 247

 

	c. a. Nợ 661(2) :   247

      Có 334 : 247

ĐT Có TK 008 : 247


	d. Nợ 661(2) :   229

      Có 334 : 229


Câu 16: Nhận được chứng từ xác nhận của ngân hàng về số tiền đã thanh toán lương qua thẻ ATM cho CB-CC số tiền 223tr , kế toán ghi :

	a. Nợ 334 : 223

       Có 112(NH)  :223
	b. Nợ 334 : 223

       Có 461(2)  :223

ĐT Có TK 008 : 223

	c. Nợ 334 : 223

       Có 112(NH)  :223

ĐT Có TK 004 : 223


	d.Nợ 661(2) : 223

         Có 461(2)  : 223

ĐT Có TK 008 : 223


Câu 17: Rút dự toán NS mua một máy vi tính giá mua chưa thuế VAT là 12 tr, thuế 10% , kế toán ghi :

	a. Nợ 211 : 13,2

        Có 461(2) :13,2

-ĐT Nợ 661(2) : 13,2

           Có 466 : 13,2
	b. Nợ 211 : 13,2

        Có 461(2) :13,2

-ĐT Nợ 661(2) : 13,2

           Có 466 : 13,2

-ĐT Có TK 008 : 13,2

	c. Nợ 211 : 13,2

        Có 461(2) :13,2

-ĐT Nợ 661(2) : 13,2

           Có 466 : 13,2

-ĐT Có TK 009 : 13,2


	 d.Nợ 211 :12

        Có 461(2) :12

 -ĐT Nợ 661(2) :12                                                   Có 466 : 12

-ĐT Có TK 008 :12


Câu 18: Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình đang sử dụng cho hoạt động sự nghiệp nguyên giá ghi sổ 25 tr, đã hao mòn 24tr , kế toán ghi : 

	a. Nợ 211 : 25

       Có 466 : 1

       Có 214 : 24
	b. Nợ 214 : 24

     Nợ 5118 : 1

            Có 211 : 25

	c. Nợ 214 : 24

     Nợ 466 : 1

            Có 211 : 25


	d. Nợ 214 : 24

     Nợ 661(2) : 1

            Có 211 : 25


Câu 19: Thu bãi xe, căn tin trong tháng 15 tr bằng tiền mặt, kế toán ghi;

	a. Nợ 111 : 15

       Có 531  :15
	b. Nợ 111 : 15

       Có 5118  :15



	c. Nợ 111 : 15

       Có 461(2)  :15


	d.Nợ 112 : 15

       Có 531  :15


Câu 20: Thuế GTGT phải nộp theo mức khoán của hoạt động bãi xe, căn tin là 1 tr , kế toán ghi:

	a. Nợ 111 : 1

       Có 333  :1
	b. Nợ 333 : 1

       Có 111  :1



	c. Nợ 333 : 1

       Có 531  :1


	d .Nợ 531: 1

       Có 333  :1


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


